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I. CÂU HỎI LÍ THUYẾT (6 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Phát biểu định luật Joule – Lenz, biểu thức và giải thích các đại lượng.
	
	
	
	
	
	
	
Câu 2 (1 điểm): Nơi đâu có từ trường? Hãy nêu cách nhận biết từ trường.
	
	
	
	
	
Câu 3 (2 điểm): Công của dòng điện trong một đoạn mạch là gì? Nêu công thức tính công, đơn vị và giải thích các đại lượng trong công thức. Trong đời sống công của dòng điện thường được do bằng đơn vị kWh. Như vậy, 1 kWh bằng bao nhiêu Jun?
	
	
	
	
	
	
	
Câu 4 (1,5 điểm): Tại sao cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện? Nêu cách sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng.
	
	
	
	
	
II. CÂU HỎI BÀI TẬP (4 điểm)
Câu 5 (2,5 điểm) . Một bếp điện loại 220V – 1100W để dung sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu 200C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K
a) Cần sử dụng với hiệu điện thế bao nhiêu thì bếp điện hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy trong bếp.
b) Tính nhiệt lượng thu vào khi đun sôi lượng nước trên. 
c) Cho hiệu suất quá trình đun là 80%, tính nhiệt lượng toả ra trên bếp. 
d) Nếu mỗi ngày đun sôi 2 lít nước, thì một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền cho việc đun nước. Biết giá điện 3200 đồng / kWh
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bài 6 (0,5 điểm) HS làm trực tiếp trên đề.
Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của nam châm thẳng.
[image: A diagram of a cable

Description automatically generated]
	Bài 7 (1,0 điểm) HS làm trực tiếp trên đề.
Áp dụng quy tắc nắm tay phải cho hình vẽ dưới đây, hãy: Vẽ chiều đường sức từ, xác định cực của ống dây và cực của kim nam châm
[image: ]
[image: ]
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ 9
CUỐI KÌ 1
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

	Phát biểu định luật:
Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Hệ thức của định luật:	


Trong đó:	 là điện trở của vật dẫn, đơn vị đo là ôm .


		 là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn, đơn vị đo là ampe 


		 là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn, đơn vị đo là giây 


		 là nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn, đơn vị đo là Jun 
	1.5

	Câu 2

	· Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường. Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong từ trường.
· Người ta thường dùng kim nam châm (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường.
· Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.
	1.0

	Câu 3

	Công của dòng điện trong một đoạn mạch là lượng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, được tính bởi công thức:				A = P t = UIt
Trong đó,	U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, có đơn vị là vôn (V),
		I là cường độ dòng điện qua mạch, có đơn vị là ampe (A),
		T là thời gian dòng điện thực hiện công, có đơn vị là giây (s),
		A là công của dòng điện, có đơn vị là jun (J).
Trong đời sống, công của dòng điện cũng thường được đo bằng đơn vị kilôoát giờ (kW.h):
		1 kW.h = 3 600 000 J = 3,6.106 J.
	2.0

	Câu 4
		Cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, nhất là với mạng điện dân dụng vì hiệu điện thế 220 V của mạng điện này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ tiếp xúc với các bộ phận của các thiết bị điện trong mạng điện gia đình khi chúng làm bằng chất cách điện hoặc sau khi đã kiểm tra được sự cách điện giữa chúng với mạch điện chạy trong thiết bị.
	Cần lựa chọn sử dụng các dụng cụ, thiết bị điện có công suất phù hợp và chỉ sử dụng chúng trong thời gian cần thiết. 
	1.5

	Câu 5
	Trả lời đúng: Cần sử dụng với hiệu điện thế 220V thì bếp điện hoạt động bình thường. 
Tính đúng:

	0.5


	
	Tính đúng

	0.5

	
	Tính đúng: 


	0.5

	
	Tính đúng nhiệt lượng toả ra trong 30 ngày: 

Đổi đúng 
Tính đúng tiền điện: 

	1.0

	Câu 5
	Vẽ đúng chiều đường sức từ
Vẽ đúng cực từ nam châm
	0.25
0.25

	
	Vẽ đúng chiều dòng điện
Vẽ đúng chiều đường sức từ và cực từ nam châm
	0.5
0.5
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